                                   BÀI TẬP: MÔN SINH HỌC 11
                                        (Tuần từ 13/4 – 18/4)
I. BÀI TẬP TN:
  CÂU 1. Sinh trưởng của động vật là hiện tượng:
	A. tăng kích thước và khối lượng cơ thể		B. đẻ con
	C. phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể		D. phân hoá tế bào	
CAU 2 . phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:
          A. sinh trưởng 			B. phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể		C. Phân hoá tế bào			D. tất cả đều đúng		
 CÂU 3 . Quá trình   phát triển của động vật  đẻ trứng gồm giai đoạn:	
	A. phôi 					B. phôi và hậu phôi
	C. hậu phôi					D. Phôi thai và sau khi sinh
  CÂU 4 . Quá trình   phát triển của động vật  đẻ con gồm giai đoạn:	
	A. phôi 					B. phôi và hậu phôi
	C. hậu phôi					D. Phôi thai và sau khi sinh
  CÂU 5 . Hooc môn sinh trưởng ( GH) do:
	A. tuyến yên tiết ra				B. tuyến giáp tiết ra	
	C. tinh hoàn tiết ra				D. buồng trứng tiết ra
CÂU 6  . Hooc môn tirôxin do:
	A. tuyến yên tiết ra				B. tuyến giáp tiết ra	
	C. tinh hoàn tiết ra				D. buồng trứng tiết ra
CÂU 7  . Hooc môn Testostêron do:
	A. tuyến yên tiết ra				B. tuyến giáp tiết ra	
	C. tinh hoàn tiết ra				D. buồng trứng tiết ra
CÂU 8  . Hooc môn Ơstrôgen do:
	A. tuyến yên tiết ra				B. tuyến giáp tiết ra	
[bookmark: _GoBack]	C. tinh hoàn tiết ra				D. buồng trứng tiết ra
CÂU 9  . Hai loại hooc môn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là:
	A. testostêron và ơstrôgen		        B. echđisơn và juvennin 
	C. testostêron và echđisơn		        D.ơstrôgen và juvennin 
CÂU 10.  Sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi ở động vật đẻ trứng theo sơ đồ nào sau đây.
A. Hợp tử   mô và các cơ quan   phôi
B. Phôi       hợp tử   mô và các cơ quan 
C. Phôi       mô và các cơ quan  hợp tử  
D. Hợp tử   phôi  mô và các cơ quan  
  CÂU 11  . Sơ đồ phát triển qua biến thái hoàn toàn ở bướm theo thứ tự nào sau đây:
	A. Bướm    trứng  sâu   nhộng   bướm
	B. Bướm    sâu   trứng  nhộng   bướm
	C. Bướm    nhộng   sâu   trứng  bướm
	D. Bướm    nhộng   trứng  sâu   bướm
 CÂU 12 . Sơ đồ phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở châu chấu theo thứ tự nào sau đây:
	                                                     Lột xác
A. Châu chấu trưởng thành  ấu trùng  ----  ấu trùng  trứng  châu chấu trưởng thành
 	                                                                     Lột xác
B. Châu chấu trưởng thành  trứng   ấu trùng  ----  ấu trùng  châu chấu trưởng thành
C. Châu chấu trưởng thành    ấu trùng    trứng  châu chấu trưởng thành
                                  Lột xác
D. Trứng    ấu trung   châu chấu trưởng thành.
 CÂU 13  .Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển không qua biến thái. 
A. Cánh cam, bọ rùa				B. cá chép, khỉ
C. Bọ ngựa, cào cào				D. Khỉ, cào cào
CÂU 14. Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn. 
A. Cánh cam, bọ rùa				B. cá chép, khỉ
C. Bọ ngựa, cào cào				D. Đều sai
  CÂU 15  . Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn. 
A. Cánh cam, bọ rùa		B. cá chép, khỉ
C. Bọ ngựa, cào cào		D. Bọ ngựa, cào cào, cánh cam, bọ rùa
 
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
CÂU 1: tại sao sâu bướm phá hại mùa màng, cây cối rất nghê gớm, trong khi bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?
CÂU 2: Tại sao trẻ nhỏ tắm nắng sáng sớm hoặc chiều tối ( khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển?
CÂU 3: Giải thích tại sao có ba loại người, người bình thường, người nhỏ bé, người khổng lồ?
